
 

Lớp 2 
Sổ Học Bạ 
2018-2019 

Tên Học Sinh:  
Số ID Học Sinh:  

Ngày Sanh:  
Trường:  

Thầy giáo:  

 MP1 MP2 MP3 MP4 
 

Sự Tham Dự 
Các Ngày Vắng Mặt     
Các Lần Đi Trễ     

 
Kỹ Năng Học Tập - Lớp 2 
Cộng tác với những người khác     
Hoàn tất bài tập     
Biểu lộ kỹ năng suy luận sáng tạo     
Biểu lộ kỹ năng suy luận có phê phán      
Biểu lộ cố gắng/động lực/kiên trì     
Tham gia/duy trì sự chú ý với các bài học     
Tuân theo các hướng dẫn qua lời nói và dạng viết     

 
Toán-Lớp 2 – Điểm Tổng quát     
Hình Học     
Đo Lường và Dữ Liệu     
Số và Các Phép Toán trong Hệ Cơ Số Mười     
Các Phép Toán và Suy Luận Đại Số     
Con quý vị luôn nhận thêm trau giồi trong môn 
toán.     

 
Khoa học-Lớp 2 – Điểm Tổng Quát     
Khoa Học Trái Đất và Không Gian     
Thiết Kế và Khai Triển Kỹ Thuật     
Khoa Học Về Đời Sống     
Khoa Học Về Vật Chất     

 
Xã Hội Học-Lớp 2 – Điểm Tổng Quát     
Công Dân      
Văn Hóa     
Kinh tế     
Địa Lý     
Lịch sử     

 
 

Viết Văn-Lớp 2 – Điểm Tổng quát     
Thông Tin/Giải Thích     
Tường thuật     
Ý kiến     
Quy Trình, Sản Phẩm, và Nghiên Cứu     
Sử Dụng Ngôn Ngữ     

 
Đọc-Lớp 2 – Điểm Tổng Quát     
Kỹ Năng Căn Bản     
Ngôn Ngữ: Sự Thu Nhận Từ Vựng và Xử Dụng     
Đọc: Bài Đọc Thông Tin      
Đọc: Văn Chương     

 
Trình Độ Tập Đọc 
Chính xác, Lưu loát và Thông hiểu Bài đọc     
(Báo cáo nếu con quý vị đọc một năm hay nhiều hơn trên mục tiêu đọc, hay nếu 
con quý vị đọc một nửa năm hay nhiều dưới mục tiêu). 

 

 MP1 MP2 MP3 MP4 
 

Nghệ thuật- Lớp 2 – Điểm Tổng quát      
Sáng Tạo và Liên Kết với Nghệ Thuật     
Trình Bày và Hưởng Ứng với Nghệ Thuật     
 
Thể Thao-Lớp 2 – Điểm Tổng quát     
Thể Dục và Sinh Hoạt Tăng Cường Sức Khỏe     
Các Khái Niệm và Kỹ năng Chuyển Động      
Trách Nhiệm Cá Nhân và Xã Hội     
 
Nhạc-Lớp 2 – Điểm Tổng quát     
Sáng Tạo Âm Nhạc     
Trình Diễn Âm Nhạc     
Đọc và Ghi Chú Âm Nhạc     
Hưởng Ứng với Âm Nhạc     
 
 
ESOL-Lớp 2 
Kỹ Năng Nghe/Hiểu     
Kỹ Năng Đọc/Hiểu     
Kỹ Năng Nói tiếng Anh     
Kỹ Năng Viết tiếng Anh     
 
 
 
 
 
 

Trung Bình Cuối Niên Học 
Toán  Nghệ Thuật  
Khoa Học   Thể Dục  
Khoa Học Xã Hội  Âm Nhạc  
Viết    
Đọc    
 



 
Điểm Học 
Khung màu đậm trong một môn học cho biết là điểm số không cần thiết cho chu 
kỳ chấm điểm đó. 

Cấp 
 

Mô Tả 

A Học sinh luôn luôn biểu lộ sự thành thạo về các tiêu chuẩn cấp lớp được 
giảng dạy trong chu kỳ chấm điểm này. 

B Học sinh thường xuyên biểu lộ sự thành thạo về các tiêu chuẩn cấp lớp 
được giảng dạy trong chu kỳ chấm điểm này. 

C Học sinh đôi khi biểu lộ sự thành thạo về các tiêu chuẩn cấp lớp được giảng 
dạy trong chu kỳ chấm điểm này. 

D Học sinh ít khi biểu lộ sự thành thạo về các tiêu chuẩn cấp lớp được giảng 
dạy trong chu kỳ chấm điểm này. 

M Thiếu dữ kiện - điểm không được ghi. 

NEP 

Không Thành thạo Anh ngữ: Học sinh ESOL Trình độ 1 và Trình độ 2 đăng 
ký vào hai chu kỳ chấm điểm đầu tiên tại một trường học ở Hoa Kỳ có thể 
đủ điều kiện tham gia NEP. NEP chỉ định rằng học sinh không thể hiện sự 
thành thạo trong Chủ Đề Đo Lường trong chu kỳ chấm điểm này. Nếu học 
sinh, bất kể trình độ ESOL, có thể biểu lộ sự thành thạo trong một số phạm 
vi nội dung, các lớp (tức là, P, I, N hay A, B, C, D) phải được báo cáo. 

Các Kỹ Năng Học Tập 

Mã 
 

Mô Tả 
DEM Chứng Tỏ Thông Hiểu 
PRG Đang Tiến Bộ 

N Chưa rõ rệt 
M Thiếu dữ kiện - chi tiết không được ghi. 

NEP 

Không Thành thạo Anh ngữ: Học sinh ESOL Trình độ 1 và Trình độ 2 đăng 
ký vào hai chu kỳ chấm điểm đầu tiên tại một trường học ở Hoa Kỳ có thể 
đủ điều kiện tham gia NEP. NEP chỉ định rằng học sinh không thể hiện sự 
thành thạo trong Chủ Đề Đo Lường trong chu kỳ chấm điểm này. Nếu học 
sinh, bất kể trình độ ESOL, có thể biểu lộ sự thành thạo trong một số phạm 
vi nội dung, các lớp (tức là, DEM, PRG, hay N) phải được báo cáo. 

Trình Độ Đọc để Học theo Chu Kỳ Chấm Điểm 
Trình Độ Tập Đọc được xác định bởi sự chính xác, trôi chảy và thông hiểu văn 
bản của một học sinh. Số hay mẫu tự trong biểu đồ dưới đây cho thấy các trình 
độ đọc được mong đợi theo trình độ bài đọc vào mỗi cuối chu kỳ chấm điểm. 

Mục Tiêu Đọc—Trình Độ Văn Bản 
Cấp Lớp  MP1 MP2 MP3 MP4 

K 1-2 3-4 4-5 6 
1 6-7 8-11 12-15 16 
2 J K L M 
3 M N O P 
4 Q – R S – T 
5 T – U V – W 

Trình Độ Thành Thạo Anh Ngữ 
Cho các học sinh nhận các dịch vụ Anh Ngữ Dành cho Người Ngoại Quốc 
(ESOL), các thầy giáo ESOL suy tầm các dữ kiện cho biết sự tiến triển về thành 
thạo Anh ngữ của học sinh. Trình độ thành thạo Anh ngữ được trình bày theo sáu 
trình độ thành thạo Anh ngữ của WIDA. Ở trình độ 6, các học sinh nghe, đọc, 
viết, hay nói có thể so sánh với các bạn thành thạo Anh ngữ, đáp ứng các tiêu 
chuẩn sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 

Trình độ 1 
Bắt đầu 

Trình độ 2 
Mới Bộc Lộ 

Trình độ 3 
Phát Triển 

Trình độ 4 
Mở rộng 

Trình độ 5 
Chuyển Tiếp 

Trình độ 6 
Đạt tới 

Vỡ lòng  Trình Độ Cao Hơn 
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